
Nghe Nói Đọc Viết

1 0411 Đỗ Duy Bình 13/11/1997 Quảng Ngãi 0.0

2 0412 Phan Hoàng Hảo 04/01/1997 Thừa Thiên Huế 6.0

3 0413 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 11/05/1997 Long An 0.0

4 0414 Trịnh Thị Khánh Huyền 22/05/1997 Thái Bình 3.0 6.0

5 0415 Nguyễn Đăng Khoa 10/05/1997 Vĩnh Long 5.0

6 0416 Võ Thị Thùy Linh 18/08/1996 Đắk Lắk 5.0

7 0417 Đặng Thị Cẩm Loan 09/08/1990 Đồng Tháp 7.0

8 0418 Nguyễn Văn Lộc 20/10/1993 Bình Thuận 5.0

9 0419 Trần Mai Xuân Lợi 09/12/1997 Bình Thuận 6.5

10 0420 Y Kring Rơ Lưk 15/10/1997 Đắk Lắk 5.0

11 0421 Trần Thị Khánh Ly 22/04/1997 Bình Định 5.0

12 0422 Nguyễn Ngọc Minh 31/01/1996 Bà Rịa-Vũng Tàu 0.0 0.0

13 0423 Mạc Thị Minh 14/08/1997 Hải Dương 4.0 6.0 7.0 5.0

14 0424 Huỳnh Diễm My 25/07/1997 Bình Định 5.0

15 0425 Phan Phước Nam 03/11/1992 Quảng Nam 0.0

16 0426 Đoàn Thị Bích Ngà 18/06/1997 Quảng Ngãi 7.0 5.0 5.0 5.0

17 0427 Trần Quốc Nghĩa 11/09/1983 Đồng Nai 5.5 5.0 7.5 5.0

18 0428 Nay Y Nhôn 18/10/1992 Đắk Lắk 2.5 5.0

19 0429 Nguyễn Thị Huỳnh Như 07/10/1997 Tây Ninh 5.0 6.0

20 0430 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/06/1995 Thái Bình 7.0 5.0 5.0 6.0

21 0431 Huỳnh Thị Kim Thịnh 01/11/1997 Long An 5.0

22 0432 Phạm Thị Ngọc Thương 23/06/1993 Đắk Lắk 5.0

23 0433 Phan Thị Trang Thùy 10/02/1997 Quảng Ngãi 5.0 8.0

24 0434 Phạm Hồng Trâm 15/08/1996 Tp.Hồ Chí Minh 6.0

25 0435 Trần Thị Ngọc Trâm 17/02/1997 Ninh Thuận 5.0

26 0436 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/10/1995 Lâm Đồng 6.0 5.0

27 0437 Hồ Ngọc Trọng 29/07/1997 Đồng Tháp 0.0

28 0438 Trần Hoàng Vũ 30/09/1997 Đồng Nai 5.0

29 0439 Dương Thị Tường Vy 20/12/1997 Bình Định 6.0

30 0440 Nguyễn Thị Yến 10/02/1997 Bình Định 5.0 6.0 5.0

31 0441 Đào Mai Thảo Vy 15/12/1997 Kiên Giang 6.5

Điểm Ghi 

chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ B ANH VĂN (KT lại)

STT SBD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh


